
 

 

 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHÂU THÀNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       TỈNH TÂY NINH 
Bản án số: 131/2023/DS-ST 

Ngày: 22-9-2023 

V/v tr n     p hợp đồng v y tài sản 

và hợp đồng mua bán 

NHÂN DANH                                                                                                                                                                        

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi T ị Liên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông T ái Văn Lộc; 

2. Ông Hoàng Đình Ngân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn T ị Hà, T      Tòa án nhân dân  uyện C âu 

T àn , tỉn  Tây Nin . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên toà: Ông Võ Min  Mẫn, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện C âu 

T àn , tỉn  Tây Nin  xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự t ụ l  số: 

526/2023/TLST-DS ngày 07 tháng 7 năm 2023 về “Tr n     p hợp đồng vay tài 

sản và hợp đồng mua bán”, t eo Quyết địn  đ   vụ án ra xét xử số 

123/2023/QĐXX-DS ngày 17 tháng 8 năm 2023 và Quyết định hoãn p iên toà số 

64/2023/QĐST-DS ngày 05 tháng 9 năm 2023 giữ   á  đ ơng sự:  

- Nguyên đơn: Bà Võ T ị Ngọ  T, sin  năm 1977; Địa chỉ    trú: Tổ H,  p G, 

xã N, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt,  ó đơn xin giải quyết vắng mặt. 

- Bị đơn: Bà Lâm Thị L (D), sin  năm 1974 và ông Nguyễn Văn Đ, sin  năm 

1980; Cùng địa chỉ    trú: Tổ A,  p G, xã N, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt 

không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 09-6-2023, quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn bà Võ Thị Ngọc T trình bày: Ngày 19-10-2021 âm lị   bà  ó   o bà L (D) vay 

số tiền 20.000.000 đồng để buôn bán cá, hẹn 01 tháng sau bà L sẽ trả,  á  bên 

  ông t oả t uận lãi su t và bà L có viết gi y m ợn tiền giao cho bà giữ bản   ín . 



 

 

Ngày 02-12-2022 bà L có mua cá  òn nợ bà số tiền 4.900.000 đồng, các bên không 

làm gi y biên n ận nợ.  

Do bà L và ông Đ là vợ chồng chung sống với nhau, đ ng trong t ời kỳ hôn 

nhân, bà L v y tiền và mu   á để làm ăn buôn bán, trang trải cuộc sống gi  đình 

n  ng đến nay vẫn      trả tiền cho bà. Tại đơn   ởi kiện đề ngày 09-6-2023 bà 

yêu cầu bà L và ông Đ  ó ng ĩ  vụ liên đới trả   o bà số tiền 24.900.000 đồng và 

tiền lãi   ậm trả t eo quy định pháp luật.  

Ngày 18-8-2023 bà làm đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số 

tiền 4.900.000 đồng bà L nợ tiền mu   á, bà chỉ yêu cầu bà L, ông Đ  ó ng ĩ  vụ 

liên đới trả số tiền v y 20.000.000 đồng và tiền lãi   ậm trả t eo quy định pháp 

luật. 

* Quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Nguyễn Văn Đ và bà Lâm Thị L (tên 

gọi khác D) đã được Toà án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng và triệu tập hợp lệ 

nhiều lần để làm việc nhưng ông Đ, bà L vắng mặt không có lý do đồng thời không 

nộp văn bản trình bày ý kiến cho Toà án. 

Tại p iên toà,  á  đ ơng sự vắng mặt nên không có    iến trìn  bày 

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tâ y 

Ninh:  

+ Việc ch p hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử từ khi 

thụ lý vụ án   o đến tr ớc thời điểm nghị án: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã 

t ự   iện đúng và đầy đủ trìn  tự t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về    p  àn  p áp luật của những ng ời t  m gi  tố tụng: Cá  đ ơng sự đã 

thực hiện đúng quyền và ng ĩ  vụ t eo quy định pháp luật tố tụng dân sự.  

+ Về nội dung: Căn  ứ t eo Điều 463, 466, 468, 469  ủ  Bộ luật dân sự; Điều 

217, 218  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 27, 37 của Luật Hôn n ân và gi  đình; 

Ng ị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-01-2019 của Hội đồng Thẩm phán Toà án 

n ân dân tối   o; Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 

b n T  ờng vụ Quốc hội quy định về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản l  và sử 

dụng án p í và lệ p í Tò  án đề nghị Hội đồng xét xử:  

- C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà Võ T ị Ngọ  T về việ  “Tr n     p 

hợp đồng vay tài sản”, buộ  bà Lâm T ị L (D) và ông Nguyễn Văn Đ có ng ĩ  vụ 

liên đới trả   o bà T số tiền nợ gố  20.000.000 đồng và tiền lãi   ậm trả t eo quy 

định pháp luật.  

- Đìn    ỉ một p ần yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà Võ T ị Ngọ  T về việ  “Tr n  

ch p hợp đồng mu  bán” đối với yêu cầu buộ  bà Lâm T ị L (D) và ông Nguyễn 

Văn Đ trả   o bà T số tiền mu   á  òn nợ là 4.900.000 đồng. 

- Cá  đ ơng sự p ải chịu án phí dân sự sơ t ẩm t eo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



 

 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, 

xét thấy: 

[1] Về tố tụng:  

Bà Võ T ị Ngọ  T   ởi  iện bà Lâm Thị L và ông Nguyễn Văn Đ cùng    trú 

tại xã N, huyện C, tỉnh Tây Ninh  ó ng ĩ  vụ trả tiền nợ v y và tiền mu  bán  á. 

Do vậy xá  định quan hệ pháp luật là “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và hợp 

đồng mua bán” t eo quy định tại Điều 430, 463  ủ  Bộ luật Dân sự và Tò  án n ân 

dân  uyện C âu T àn , tỉn  Tây Nin   ó t ẩm quyền giải quyết vụ án t eo quy 

định tại khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Nguyên đơn bà Võ T ị Ngọ  T  ó đơn xin giải quyết vắng mặt, bị đơn bà 

Lâm Thị L và ông Nguyễn Văn Đ đã đ ợc Toà án triệu tập hợp lệ lần thứ 2 để 

t  m gi  p iên toà n  ng vắng mặt không có lý do. Căn  ứ vào Điều 227, 228  ủ  

Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng tiến hành xét xử vắng mặt  á  đ ơng sự theo quy 

định pháp luật. 

[2] Về nội dung:  

Bị đơn bà Lâm Thị L (D) và ông Nguyễn Văn Đ đã đ ợc Toà án tống đạt hợp 

lệ các văn bản tố tụng n  ng   ông đến Toà án làm việc, không có văn bản trình 

bày    iến về yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn. Do vậy Hội đồng xét xử  ăn  ứ 

vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để giải quyết t eo quy định pháp 

luật.  

[2.1] Đối với khoản nợ gố  20.000.000 đồng: Quá trìn  giải quyết vụ án, 

nguyên đơn  ung   p bản   ín  “Gi y m ợn tiền” (Bút lục 36) nội dung t ể  iện 

ngày 19-10-2021 âm lị   (tứ  là ngày 23-11-2021 d ơng lịch), bà L (D) có vay của 

bà T số tiền 20.000.000 đồng, bà L  ó    tên xá  n ận nợ. Nội dung gi y m ợn 

tiền p ù  ợp với  ết quả xá  min  tại đị  p  ơng t ể hiện bà L làm nghề buôn bán 

ở chợ N, trong quá trình làm ăn buôn bán  ó v y tiền của nhiều ng ời ở địa 

p  ơng, trong đó có bà T. Xét th y hợp đồng vay tài sản giữ  bà T và bà L (D) là 

hợp đồng vay không kỳ hạn, nên bà P   ởi  iện yêu  ầu bà L trả số tiền nợ gố  

20.000.000 đồng là phù hợp quy định tại Điều 469 Bộ luật Dân sự nên Hội đồng 

xét xử ch p nhận. 

- Về yêu  ầu trả tiền lãi: Hợp đồng vay tài sản giữa bà T và bà L là hợp đồng 

vay tài sản không có lãi nên căn  ứ khoản 4 Điều 466 Bộ luật Dân sự thì bà L   ỉ 

p ải trả tiền lãi t eo mứ  lãi su t là 10%/năm  ể từ   i đến hạn trả nợ mà không 

trả, cụ thể là từ ngày bà T   ởi  iện là ngày 09-6-2023 tín  đến ngày xét xử 22-9-

2023 là 03 tháng 13 ngày, t ơng đ ơng với số tiền là 20.000.000 đồng x 

0,83%/tháng x 03 tháng 13 ngày = 569.933 đồng, làm tròn số 570.000 đồng. 

- Về trách nhiệm liên đới: Mặc dù việc vay số tiền 20.000.000 đồng là do bà 

L thực hiện, n  ng mụ  đí   là để làm ăn buôn bán, p ục vụ cho nhu cầu thiết yếu 



 

 

củ  gi  đình và tồn tại trong thời kỳ hôn nhân của bà L, ông Đ nên bà T yêu  ầu 

ông Đ cùng có trách nhiệm liên đới trả số tiền nợ gố  20.000.000 đồng và tiền lãi 

570.000 đồng, tổng cộng 20.570.000 đồng là phù hợp quy định tại Điều 27, 37  ủ  

Luật Hôn n ân và gi  đình nên đ ợc Hội đồng xét xử ch p nhận. 

 [2.2] Đối với khoản tiền mu   á 4.900.000 đồng: Tại đơn   ởi kiện ngày 09-

6-2023, bà T có khởi kiện buộc ông Đ, bà L  ó ng ĩ  vụ liên đới trả số tiền nợ mua 

cá là 4.900.000 đồng n  ng   ông làm gi y biên nhận nợ. Ngày 18-8-2023 bà T 

làm đơn xin rút một p ần yêu  ầu   ởi  iện về việ  buộc bà L và ông Đ trả số tiền 

mua cá còn nợ 4.900.000 đồng. Việ  rút đơn  ủa bà T là  oàn toàn tự nguyện, phù 

hợp với quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử đìn    ỉ giải quyết một p ần yêu 

 ầu   ởi  iện này  ủ  bà T t eo quy định tại Điều 217, 218 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Bà T  ó quyền   ởi  iện lại t eo quy định pháp luật. 

 [3] Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

+ Do yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà T đ ợc ch p nhận nên bà T không phải chịu án 

phí dân sự sơ t ẩm, đ ợc  oàn trả lại tiền tạm ứng án p í   ởi  iện. 

+ Căn  ứ vào quy định tại Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30-12-2016 của Ủy b n t  ờng vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án, bà L 

và ông Đ p ải chịu án phí dân sự sơ t ẩm là: 20.570.000 đồng x 5% = 1.028.500 

đồng. 

[4] Đề nghị củ  đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên đ ợc ch p nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào các Điều 217, 218, 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

463, 466, 468  ủ  Bộ D1; Điều 27, 37 của Luật Hôn n ân và Gi  đình; Nghị quyết 

01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-01-2019 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối 

  o quy định về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm; Điều 26  ủ  Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n t  ờng vụ Quốc hội về án phí 

và lệ phí Tòa án: 

1. C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà Võ T ị Ngọ  T về việ  “Tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản” đối với bà Lâm Thị L (D) và ông Nguyễn Văn Đ. 

  Buộ  bà Lâm Thị L (D) và ông Nguyễn Văn Đ  ó ng ĩ  vụ liên đới trả   o 

bà Võ T ị Ngọ  T tổng  ộng số tiền 20.570.000 (H i m ơi triệu, năm trăm bảy 

m ơi nghìn) đồng, trong đó nợ gố  là 20.000.000 (H i m ơi triệu) đồng và tiền lãi 

là 570.000 (Năm trăm bảy m ơi nghìn) đồng.  

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu thi hành án củ  ng ời đ ợ  t i  àn  án (đối với 

các khoản tiền phải trả   o ng ời đ ợc thi hành án) cho đến khi thi hành xong t t 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn p ải   ịu   oản tiền lãi  ủ  



 

 

số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự 2015.  

2. Đìn    ỉ một p ần yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà Võ T ị Ngọ  T về việc Tranh 

ch p hợp đồng mu  bán” đối với yêu cầu buộc bà Lâm Thị L (D) và ông Nguyễn 

Văn Đ  ó ng ĩ  vụ liên đới trả số tiền mu   á  òn nợ 4.900.000 (Bốn triệu chín 

trăm ng ìn) đồng. Bà Võ T ị Ngọ  T  ó quyền   ởi  iện lại t eo quy định pháp 

luật. 

3. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

+ Bà Lâm Thị L (D) và ông Nguyễn Văn Đ  ó ng ĩ  vụ liên đới   ịu số tiền 

1.028.500 (Một triệu   ông trăm   i m ơi tám ng ìn năm trăm) đồng án phí. 

+ Bà Võ T ị Ngọ  T đ ợc nhận lại tiền tạm ứng án phí khởi kiện bà đã nộp số 

tiền 622.500 (Sáu trăm   i m ơi   i ng ìn năm trăm) đồng tại Biên lai thu số 

0018856 ngày 07-7-2023  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện C âu T àn , tỉn  

Tây Ninh.  

4. Về quyền   áng  áo: Cá  đ ơng sự có quyền làm đơn   áng  áo trong t ời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đ ơng sự vắng mặt tại phiên tò   oặ    ông  ó 

mặt   i tuyên án mà  ó l  do   ín  đáng t ì t ời  ạn   áng  áo tín  từ ngày n ận 

đ ợc bản án hoặ  đ ợc tống đạt hợp lệ. 

 Tr ờng hợp bản án đ ợc thi  àn  t eo quy định tại Ðiều 2 Luật T i  àn  án 

dân sự t ì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

  ỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu t i  àn  án đ ợc thực hiện t eo quy định tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án 

dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Phòng KTNV-TAND tỉn  TN;                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND H.Châu Thành;   

- CCTHADS H.Châu Thành;                                                               (Đã   ) 

- Đ ơng sự; 

- L u HS.             

 

                                                                                   Bùi Thị Liên                               

 

 
 


